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THỜI GIAN 

Thứ sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2024
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

NỘI DUNG PHỤ TRÁCH

TS.BSCKII. Nguyễn Tri Thức
Thứ Trưởng Bộ Y tế,
Phụ trách quản lý điều hành
Bệnh viện Chợ Rẫy
Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Giám Đốc
các Bệnh viện Khu vực Phía Nam

TS.BSCKII. Nguyễn Tri Thức
Thứ Trưởng Bộ Y tế,
Phụ trách quản lý điều hành
Bệnh viện Chợ Rẫy
Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Giám Đốc
các Bệnh viện Khu vực Phía Nam

08:00 - 08:30

08:30 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30 Chụp ảnh lưu niệm & Giải lao BTC, Đại biểu và Khách mời

Đón tiếp đại biểu

Giới thiệu Chủ tọa đoàn

Khai mạc hội nghị
Giới thiệu Đại biểu, Khách mời Ban tổ chức

Đại diện Lãnh đạo Tỉnh Đắk Lắk

Phát biểu khai mạc của Chủ nhiệm Câu lạc bộ

Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo địa phương

Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế

Phát biểu chào mừng của Nhà tài trợ Kim Cương

Trao thư cám ơn cho các nhà tài trợ Kim cương và Vàng

Câu Lạc Bộ Giám Đốc các Bệnh viện Khu vực Phía Nam
Tặng quà cho:
  - Quỹ Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tỉnh Đắk Lắk
  - Quỹ Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Tỉnh Đăk Lắk

Những điểm mới trong luật Khám chữa bệnh năm 2023 và
Hội đồng Y Khoa Quốc gia

Đ/c Đào Hồng Lan
Bộ Trưởng Bộ Y tế

TS.BS. Hà Anh Đức
Cục Trưởng Cục QLKCB BYT,
Tổng Thư ký Câu Lạc Bộ Giám Đốc
các Bệnh Viện Việt Nam 

Đại diện Nhà tài trợ  Kim cương

Ban tổ chức

Ban tổ chức
PHẦN KHAI MẠC

PHẦN BÁO CÁO
PHIÊN 1

BUỔI SÁNG CHỦ TỌA: 

11:00 - 11:30 Thảo luận Chủ tọa

BSCKII. Nguyễn Đăng Giáp
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa
Vùng Tây Nguyên

TS.BS. Nguyễn Ngô Quang
Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ
và Đào tạo, Bộ Y tế

Các bệnh viện cần chuẩn bị gì để triển khai Bệnh án
điện tử

Dr. John Peabody, MD, PhD
Professor UCSF and UCLA Peabody
Health Philanthropies, USA

Cải thiện chất lượng chăm sóc sử dụng nền tảng EQIS,
kết quả sử dụng công cụ AI tại 7 bệnh viện ở Việt Nam
Improving the Quality of Care using the EQUIS platform
Results from 7 Hospitals in Vietnam

11:30 - 14:00 Ăn trưa Đại biểu và Khách mời

Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên:
Quá trình hình thành và định hướng phát triển

Đại biểu, Khách mời và Ban tổ chức

PGS.TS.BS. Nguyễn Đình Khoa
Trưởng khoa Nội cơ xương khớp,
Bệnh viện Chợ Rẫy

Chương trình quản lý, điều trị toàn diện bệnh nhân Viêm
khớp tại Bệnh viện Chợ Rẫy: Từ giáo dục sức khỏe đến
ứng dụng công nghệ thông tin.

14:30 - 15:00

14:00 - 14:30

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

Giải lao

16:00 - 17:00

17:00 - 17:20

Thảo luận Chủ tọa 

Tổng kết hội nghị Chủ tọa

18:30 - 20:00 Ăn tối Đại biểu và Khách mời

PHIÊN 2
BUỔI CHIỀU CHỦ TỌA: 

10:30 - 11:00
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MÃ QR CODE TÀI LIỆU
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ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, 
HỘI ĐỒNG Y KHOA QUỐC GIA VÀ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THỜI GIAN TỚI

TS.BS. Hà Anh Đức 
Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế

Tổng Thư ký CLB Giám đốc các Bệnh viện Việt Nam

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NĂM 2023

HỘI ĐỒNG Y KHOA QUỐC GIA

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC KBCB THỜI GIAN TỚI

Hội nghị thường niên Câu Lạc Bộ Giám Đốc các Bệnh Viện khu vực phía Nam lần thứ XXII
Thành phố  Buôn Mê Thuột, ngày 28-29-30 tháng 11 năm 2024
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LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NĂM 2023

QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT KBCB

Thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về tăng cường công 
tác CSSK nhân dân trong tình hình mới.
Lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ KBCB.
Thực hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế với sự 
tham gia của các hội nghề nghiệp, người hành nghề và người bệnh; bảo đảm sự 
công bằng giữa các cơ sở KBCB của Nhà nước và tư nhân.
Đổi mới cơ chế để bảo đảm quyền của người bệnh gắn với trách nhiệm của người 
hành nghề và cơ sở KBCB; quyền của người hành nghề, của cơ sở KBCB  gắn với trách 
nhiệm của người bệnh, thân nhân người bệnh.
Tập trung đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT. 
Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp với 
chuẩn mực của pháp luật quốc tế và bảo đảm bình đẳng giới.

•

•
•

•

•
•

Hội nghị thường niên Câu Lạc Bộ Giám Đốc các Bệnh Viện khu vực phía Nam lần thứ XXII
Thành phố  Buôn Mê Thuột, ngày 28-29-30 tháng 11 năm 2024
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LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

ĐIỂM MỚI LUẬT KBCB 2023

03 Người hành nghề KBCB

04 Cơ sở KBCB

05 Chuyên môn kỹ thuật

02 Quyền, nghĩa vụ của 
người bệnh

06 KBCB bằng YHCT và kết 
hợp YHCT với YHHĐ

01 Quy định chung

09Sai sót chuyên môn 
kỹ thuật

10Điều kiện bảo đảm 
hoạt động KBCB

11
Huy động nguồn lực trong thiên 

tai, thảm họa, dịch bệnh nhóm A , 
�nh trạng khẩn cấp

08Áp dụng phương pháp mới, 
Thử nghiệm lâm sàng

12Điều khoản thi hành

07
KBCB nhân đạo, không 

vì lợi nhuận, chuyển 
giao kỹ thuật

LUẬT KBCB

Gồm 12
chương và
121 điều





Thông qua tại kỳ họp
bất thường lần thứ 2
Quốc hội Khóa XV
Có hiệu lực thi hành
từ ngày 01/01/2024 

Nâng cao kỹ năng hành
nghề, tăng cường quản
lý hoạt động của người
hành nghề

Đổi mới một số quy định
liên quan điều kiện bảo
đảm thực hiện hoạt động
khám bệnh, chữa bệnh

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường
khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân
với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

1. Điểm mới 3. Điểm mới

2. Điểm mới

Hội nghị thường niên Câu Lạc Bộ Giám Đốc các Bệnh Viện khu vực phía Nam lần thứ XXII
Thành phố  Buôn Mê Thuột, ngày 28-29-30 tháng 11 năm 2024
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Mở rộng đối tượng hành nghề: 
Thay đổi từ việc cấp giấy phép hành nghề theo văn bằng chuyên môn sang quy định cấp 
giấy phép hành nghề theo chức danh chuyên môn.
Nâng cao, chuẩn hóa kỹ năng của người hành nghề: 
Thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ việc cấp giấy phép xét hồ sơ sang quy 
định phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề.
Quy định giấy phép hành nghề có giá trị 05 năm và quy định cập nhật kiến thức y khoa 
là một trong các điều kiện gia hạn giấy phép hành nghề.
Quy định người nước ngoài hành nghề lâu dài tại Việt Nam và khám bệnh, chữa bệnh cho 
người Việt Nam phải sử dụng tiếng Việt thành thạo trong KBCB, trừ một số trường hợp hợp 
tác trao đổi chuyên gia, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo.
Quy định áp dụng kê đơn thuốc điện tử, bệnh án điện tử và kết nối với Hệ thống thông 
tin về quản lý hoạt động KBCB.

•

•

•

•

I. NÂNG CAO KỸ NĂNG HÀNH NGHỀ, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ

1.

2.

II. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CƠ SỞ KBCB, 
TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ

CỦA NGƯỜI DÂN VỚI DỊCH VỤ KBCB

Nâng cao chất lượng 
cung cấp dịch vụ của 

cơ sở KBCB
Bổ sung quy định bắt 
buộc cơ sở phải tự phải 
đánh giá chất lượng 
KBCB.
Bổ sung quy định cơ sở 
KBCB phải ứng dụng 
CNTT nhằm liên thông 
kết quả KBCB, quản lý 
hoạt động hành nghề của 
các tổ chức, cá nhân

•

•

Tăng cường tiếp cận dịch 
vụ KBCB của người dân

Thay đổi từ 04 tuyến chuyên 
môn thành 03 cấp chuyên 
môn.
Cho phép phòng khám đa 
khoa tư nhân tại các vùng 
có điều kiện KTXH đặc biệt 
khó khăn được tổ chức 
giường lưu để theo dõi và 
điều trị người bệnh nhưng 
tối đa không quá 72 giờ.
Phát triển hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh từ xa

•

•

•

Hội nghị thường niên Câu Lạc Bộ Giám Đốc các Bệnh Viện khu vực phía Nam lần thứ XXII
Thành phố  Buôn Mê Thuột, ngày 28-29-30 tháng 11 năm 2024
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III. ĐỔI MỚI MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐIỀU KIỆN 
BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KBCB (1)

Quy định cụ thể chính sách của Nhà nước trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác 
KBCB 
Có chính sách khuyến khích, động viên người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, 
pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu.
Hỗ trợ 100% học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học đối với người học một 
trong các chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và 
hồi sức cấp cứu nếu học tại các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước.
Hỗ trợ tiền đóng học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học đối với người học một 
trong các chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và 
hồi sức cấp cứu nếu học tại các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của tư nhân.

•

•

•

1.

III. ĐỔI MỚI MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐIỀU KIỆN 
BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KBCB (1)

Bổ sung một số quy định về tài chính
Bổ sung quy định cụ thể về tự chủ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, trong 
đó Luật khẳng định "Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước được Nhà nước bảo đảm kinh 
phí để thực hiện chức năng, nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao“.
Bổ sung quy định về các hình thức huy động nguồn lực (Vay vốn đầu tư công trình hạ tầng, 
thiết bị y tế; Thuê, cho thuê tài sản, dịch vụ lâm sàng, dịch vụ cận lâm sàng, dịch vụ phi y tế, dịch 
vụ nhà thuốc, quản lý vận hành cơ sở KBCB; Mua trả chậm, trả dần; thuê, mượn thiết bị y tế).
Quy định cụ thể các yếu tố hình thành giá dịch vụ KBCB, đồng thời quy định giá KBCB đối với 
cơ sở KBCB của Nhà nước bảo đảm được tính đúng, tính đủ theo lộ trình do Chính phủ quy định 
để bù đắp chi phí thực hiện KBCB và có tích lũy.

•

•

•

2.

Hội nghị thường niên Câu Lạc Bộ Giám Đốc các Bệnh Viện khu vực phía Nam lần thứ XXII
Thành phố  Buôn Mê Thuột, ngày 28-29-30 tháng 11 năm 2024
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HỘI ĐỒNG 
Y KHOA QUỐC GIA

SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG Y KHOA QUỐC GIA

Nâng cao chất lượng chuyên môn của người hành nghề.
Hoạt động hành nghề và cấp chứng chỉ hành nghề KBCB không 
qua hình thức thi đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cần phải 
được khắc phục.
Thực trạng chất lượng đào tạo y khoa còn có sự chưa cân đối, 
chưa bảo đảm mặt bằng chất lượng, chuẩn năng lực đầu ra giữa 
các cơ sở đào tạo.
Mô hình Hội đồng Y khoa là cơ chế hiệu quả, linh hoạt, tiết kiệm 
để huy động sự tham gia và tận dụng, kết hợp hiệu quả nguồn 
lực chung.
Phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế

•
•

•

•

•

Hội nghị thường niên Câu Lạc Bộ Giám Đốc các Bệnh Viện khu vực phía Nam lần thứ XXII
Thành phố  Buôn Mê Thuột, ngày 28-29-30 tháng 11 năm 2024
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THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG Y KHOA QUỐC GIA

NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG Y KHOA QUỐC GIA

Hội đồng Y khoa Quốc gia là tổ chức có 
chức năng đánh giá độc lập năng lực 
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Hội đồng Y khoa Quốc gia có con dấu, 
tài khoản riêng và trụ sở đặt tại Thành 
phố Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 
13/8/2024 về việc thành lập Hội 
đồng Y khoa Quốc gia

•

•

Nhiệm vụ khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

Xây dựng, ban hành Bộ công cụ đánh giá năng lực hành
nghề KBCB

Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề KBCB

Tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố
cáo về kết quả kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề KBCB

Hội nghị thường niên Câu Lạc Bộ Giám Đốc các Bệnh Viện khu vực phía Nam lần thứ XXII
Thành phố  Buôn Mê Thuột, ngày 28-29-30 tháng 11 năm 2024
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CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG Y KHOA QUỐC GIA

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HÀNH NGHỀ KBCB

 

 

  
   

   
 

  
   

 
 

01 Phó Chủ tịch
Cục trưởng Cục KCB

CHỦ TỊCH

01 Phó Chủ tịch 
Thường trực

01 Phó Chủ tịch
Cục trưởng Cục K2ĐT

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG

HỘI ĐỒNG Y KHOA QUỐC GIA

Các Ban
chuyên môn

Văn phòng 
Hội đồng Y khoa

Quốc gia

   

2027 2028 2029

Đối với chức danh
bác sỹ

Từ 01/01/2027
Đối với các chức
danh y sỹ, điều
dưỡng, hộ sinh.

Từ 01/01/2028 Đối với các chức danh kỹ
thuật y, dinh dưỡng lâm
sàng, cấp cứu viên ngoại
viện và tâm lý lâm sàng.

Từ 01/01/2029

Hội nghị thường niên Câu Lạc Bộ Giám Đốc các Bệnh Viện khu vực phía Nam lần thứ XXII
Thành phố  Buôn Mê Thuột, ngày 28-29-30 tháng 11 năm 2024
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I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC [1]

  

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THỜI GIAN TỚI

Thực hiện Nghị quyết số 103/2023/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển KTXH năm 2024

Số bác sĩ 
trên 10.000 dân

Ước tính vượt chỉ tiêu được
QH giao năm 2024 là 13,5
BS/10.000 dân

Số giường bệnh
trên 10.000 dân

Ước tính vượt chỉ tiêu được
QH giao năm 2024 là 32,,5
GB/10.000 dân

Tỷ lệ tham gia BHYT
Ước tính đạt chỉ tiêu được QH
giao năm 2024 là 94,1%

34 GB/10.000 dân14 BS/10.000 dân 94,1%

Hội nghị thường niên Câu Lạc Bộ Giám Đốc các Bệnh Viện khu vực phía Nam lần thứ XXII
Thành phố  Buôn Mê Thuột, ngày 28-29-30 tháng 11 năm 2024
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I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC [2]

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC [3]

Xây dựng 
THỂ CHẾ và
hoàn thiện

HÀNH LANG
PHÁP LÝ

Đề án Bệnh viện vệ tinh
Đề án xây dựng Trung tâm xạ trị Proton
Đề án phát triển Pháp y, pháp y tâm thần bắt buộc chữa bệnh
Đề án nâng cao chăm sóc người bệnh toàn diện giai đoạn 2024-2030
Đề án Quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ Y tế
Tiếp tục xây dựng các chương trình, kế hoạch về phòng chống kháng thuốc, nhiễm 
khuẩn bệnh viện…

ĐỀ ÁN

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội
LUẬT

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

NGHỊ ĐỊNH

Thông tư số 32/2023/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Luật KBCB
Thông tư số 18/2024/TT-BYT bãi bỏ một số nội dung của Quy chế Bệnh viện
Thông tư số 23/2024/TT-BYT Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh
Tiếp tục hoàn thiện, ban hành các Thông tư hướng dẫn Luật KBCB

THÔNG TƯ

•

•
•

•

•

Nâng cao chất lượng quản lý và chuyên môn
nghiệp vụ

Tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng 
tới sự hài lòng của người bệnh; lấy người bệnh làm 
trung tâm.
Tăng cường quản lý chất lượng bệnh viện.
Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số y tế (KCB từ xa; Sổ 
sức khỏe điện tử trên VNeiD…)  
Thực hiện thành công các kỹ thuật chuyên sâu, phức 
tạp (can thiệp tim bào thai; ghép tạng,….)
Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực.

Hội nghị thường niên Câu Lạc Bộ Giám Đốc các Bệnh Viện khu vực phía Nam lần thứ XXII
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TỒN TẠI, THÁCH THỨC

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI [1]

Hành lang pháp lý

Hệ thống văn bản
pháp luật từng bước
hoàn thiện nhưng còn
vướng mắc, chưa đầy
đủ, đồng bộ; một số 
quy định chậm sửa 
đổi, bổ sung

Nhân lực

Nguồn nhân lực y tế, 
đặc biệt Điều dưỡng 
còn thiếu; khó thu hút 
nhân lực trong lĩnh vực 
tâm thần, giải phẫu
bệnh, pháp y, pháp y
tâm thần

Quy hoạch

Quy hoạch mạng 
lưới cơ sở KBCB

Quản trị

Công tác quản trị 
bệnh viện vẫn còn 
hạn chế

Thiếu thuốc

Vẫn còn tình trạng
thiếu thuốc, thiết bị
y tế cục bộ tại một
số địa phương, cơ
sở y tế ở một số 
thời điểm

Chế độ đãi ngộ

Chế độ đãi ngộ 
chưa tương xứng 
với đặc thù công 
việc

Đầu tư

Đầu tư nguồn lực 
chưa đáp ứng nhu 
cầu

Hội  đồng Y khoa Quốc gia
•

Hoạt động chuyên môn
•
•

•

Hoàn  thiện hành lang pháp lý
•

•

Trình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa 
Quốc gia

Ban hành các Thông tư, Đề án trong kế hoạch năm 2024; trọng tâm là các 
Thông tư hướng dẫn Luật KBCB
Sửa đổi, bổ sung Nghị định 96/2023/NĐ-CP và Thông tư số 32/2023/TT-BYT 

Công tác quản lý chất lượng bệnh viện
Công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số y tế (triển khai Sổ Sức khỏe điện 
tử toàn quốc, tăng cường KCB từ xa)
Hoàn thiện xếp cấp bệnh viện

Hội nghị thường niên Câu Lạc Bộ Giám Đốc các Bệnh Viện khu vực phía Nam lần thứ XXII
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !
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Các bệnh thấp khớp: Bệnh hệ cơ xương
khớp và tự miễn hệ thống

Chương trình quản lý điều trị toàn diện
bệnh nhân Viêm khớp tại Bệnh viện Chợ Rẫy:

Từ giáo dục sức khỏe đến ứng dụng
công nghệ thông tin

PGS.TS.BS. Nguyễn Đình Khoa
Trưởng khoa Nội Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Chợ Rẫy

Hội nghị thường niên Câu Lạc Bộ Giám Đốc các Bệnh Viện khu vực phía Nam lần thứ XXII
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Bệnh lý cơ xương khớp phổ biến, ngày
càng gia tăng, gánh nặng bệnh tật lơn

Arthritis Rheumatol. 2021 Apr;73(4):702-714
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions

WHO:
•   ~1,71 tỷ người mắc bệnh cơ xương khớp trên 
toàn thế giới
•   Ngày càng gia tăng do tăng dân số và lão hóa
•  Nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế, giảm 
chất lượng cuộc sống

Bệnh cơ xương khớp có chi phí y tế cao
hàng đầu (các nước phát triển)

JAMA. 2020 Mar 3;323(9):863-884.

Ước tính chi phí Y tế ở Hoa Kỳ năm 2016

Hội nghị thường niên Câu Lạc Bộ Giám Đốc các Bệnh Viện khu vực phía Nam lần thứ XXII
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Tình hình bệnh khớp tự miễn tại BVCR

Hành trình của BN viêm khớp tự miễn

Phòng khám chuyên khoa Khớp
•   Số lượt khám Bệnh lý khớp tự miễn chiếm 1/3 tổng lượt khám bệnh cơ xương khớp
•   6.808 bệnh nhân được khám và điều trị trong năm 2023

Số lượt BN tại các PK Cơ Xương Khớp

60.361

80.666

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2022 2023 2024

92.297

 Mong đợi: Người bệnh cần được tiếp cận và can thiệp sớm/đúng thời điểm
và tối ưu nhất ở tất cả các giai đoạn trong hành trình



Hội nghị thường niên Câu Lạc Bộ Giám Đốc các Bệnh Viện khu vực phía Nam lần thứ XXII
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Quản lý điều trị các bệnh khớp tự miễn:
Đặc thủ & Thực trạng

Triển khai chương trình quản lý bệnh nhân
viêm khớp tại BVCR

 Cần 1 chương trình quản lý
bệnh nhân toàn diện



•   Chẩn đoán thường trễ, bỏ sót  di 
chứng tàn phế nặng nề
•   Có nhiều liệu pháp điều trị mới, tiên tiến; 
song NB chưa được tiếp cận, điều trị còn 
nhiều bất cập
•   Bệnh mạn tính, chưa được theo dõi định 
kỳ, hệ thống (không có dữ liệu của cả quá 
trình điều trị)
•  Tổn thương ở nhiều cơ quan, liên quan 
nhiều chuyên khoa
• Chưa có phối hợp tốt giữa NVYT, giữa các 
chuyên khoa

•   2019: Triển khai Điều trị trong ngày tại Khoa Nội Cơ Xương Khớp
•   2022: Xây dựng, triển khai Chương trình quản lý toàn diện BN Viêm khớp (Viêm cột sống dính 
khớp, viêm khớp vảy nến, Viêm khớp dạng thấp) tại đơn vị điều trị trong ngày, hiện đang mở rộng 
ra khu vực phòng khám chuyên khoa
•   Các hoạt động chính:
•   Xây dựng, cập nhật phác đồ chẩn đoán, tầm soát, điều trị, theo dõi
•   Tập huấn cho BS, ĐD
•   Tổ chức sinh hoạt khoa học, hội thảo, thảo luận liên chuyên khoa
•   Các hoạt động tăng cường tư vấn, giao dục sức khỏe
•  Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân viêm khớp (Software for management of arthritis 
patients, SMAP)

Hội nghị thường niên Câu Lạc Bộ Giám Đốc các Bệnh Viện khu vực phía Nam lần thứ XXII
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Chương trình Quản lý toàn diện bệnh nhân
Viêm khớp tại BV Chợ Rẫy

Những hoạt động và kết quả bước đầu

Xây dựng và chuẩn hóa các qui trình lâm
sàng cho nhóm bệnh lý viêm khớp tự miễn

Hội nghị thường niên Câu Lạc Bộ Giám Đốc các Bệnh Viện khu vực phía Nam lần thứ XXII
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Xây dựng và chuẩn hóa các qui trình lâm
sàng cho nhóm bệnh lý viêm khớp tự miễn

Tập huấn các quy trình chuyên môn,
hành chính cho BS/ĐD trong khoa

Lưu đồ chẩn đoán Lưu đồ điều trị

Qui trình sàng lọc, theo dõi, lịch trình xét nghiệm cho BN trước và khi điều trị sinh học

Hội nghị thường niên Câu Lạc Bộ Giám Đốc các Bệnh Viện khu vực phía Nam lần thứ XXII
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Sinh hoạt khoa học, thảo luận, hội chẩn liên
chuyên khoa

SHKH liên chuyên khoa Khớp, Mắt, Tiêu hóa, Khoa khám bệnh, CĐHA, ... về bệnh lý khớp 
tự miễn – tổn thương ngoài khớp và chương trình quản lý BN

Tăng cường tư vấn, giáo dục sức khỏe

Tập huấn kỹ năng tư vấn, giáo
dục sức khỏe cho NVYT

Xây dựng tài liệu GDSK, App tự đánh giá (dành
cho BN), tổ chức câu lạc bộ bệnh nhân

Câu lạc bộ BN

Hội nghị thường niên Câu Lạc Bộ Giám Đốc các Bệnh Viện khu vực phía Nam lần thứ XXII
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Xây dựng phần mềm quản lý BN Viêm khớp
SMAP (Software for Management of Arthritis Pts)

Dashboard theo dõi
hoạt tính bệnh viêm khớp

SMAP

Các cửa sổ nhập dữ liệu BN, LS, CLS

Số liệu/thông tin từ phần mềm và chương
trình quản lý bệnh nhân

Dữ liệu về chỉ định/tuân thủ chỉ định xét nghiệm

106

101

49

Số lượng BN ĐTTN

VCSDK VKDT VKVN

Dữ liệu về kết quả điều trị (tỷ lệ đạt mục tiêu điều trị)

Theo dõi được số lượng BN đang được
quản lý (theo bệnh lý) và Số lượng khám

trung bình hàng tháng

Phần mềm
nhắc nhớ giúp
cải thiện tỷ lệ
BN được làm
xét nghiệm

định kỳ

Hội nghị thường niên Câu Lạc Bộ Giám Đốc các Bệnh Viện khu vực phía Nam lần thứ XXII
Thành phố  Buôn Mê Thuột, ngày 28-29-30 tháng 11 năm 2024



115

Chương trình quản lý toàn diện bệnh nhân:
Những khó khăn, thách thức

•  Bệnh nhân đông, quá tải; hạn chế thời gian cho triển khai cho nhiều nhóm 

bệnh lý khác nhau

• Tiếp cận, liên thông thông tin bệnh nhân giữa các cơ sở y tế

• Bệnh án điện tử vẫn chưa được triển khai phổ biến

• Kết nối, đồng bộ hóa dữ liệu giữa phần mềm quản lý BN (có tính đặc thù 

chuyên khoa) và hệ thống CNTT chung của BV

Chương trình Quản lý BN: Kết quả & bài học

• Những kết quả chung ban đầu:

   – Các qui trình chuyên môn được cập nhật, áp dụng thống nhất

   – Tăng tính chuyên nghiệp của NVYT (BS/ĐD); sự phối hợp tốt hơn giữa các NVYT và các 

chuyên khoa liên quan

   – Hoạt động GDSK được đẩy mạnh; sự tham gia chủ động hơn của BN

   – Xây dựng và ứng dụng được phần mềm quản lý bệnh nhân SMAP (~nền tảng của 1 

bệnh án điện tử) – dự liệu BN được quản lý hệ thống

   – Có triển vọng mở rộng cho các bệnh lý khác, đơn vị khác

• Bài học:

   – Cần sự tham gia chủ động và phối hợp tốt của các tất cả các bộ phận; sự chỉ đạo sát 

sao và hỗ trợ của lãnh đạo BV và LĐ khoa, vai trò của nhóm chuyên trách và nguồn lực 

nhất định
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Trân trọng cảm ơn
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